Mẫu 01
Theo QĐ số 07
ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số:  ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                                 ……. .ngày……tháng ….…năm 
YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT  ………………………………… 
- Căn cứ các Điều 36, 100, 104 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Sau khi nghiên cứu tài liệu:.

Thấy có đủ căn cứ xác định


có dấu hiệu tội phạm quy định tại Điều....................    của Bộ luật hình sự.
YÊU CẦU
Cơ quan…………….…………………………………………………………....………..............
khởi tố vụ án hình sự về tội


quy định tại Điều................................của Bộ luật hình sự, để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 02
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                               ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 100, 104 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Sau khi nghiên cứu tài liệu:................................…………………………………..................
………………………………......………………………………………………………...........
……………………………......…………………………………………….……………..........
thấy:…….........…………………………………………………………………………............
……………………………………......…………………………………………………...........
……………………………………......…………………………………………………............
………………………………......……………………………………………………….............
…………………………......…………………………………………………………….............
xảy ra tại:………………………………………………………………………………................
có dấu hiệu tội phạm …………………………………………………………………..................
…………...……………………………………………………………………………….............
…………...………………………………………………………………………………..............
quy định tại Điều: …………………………...…………….. của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH 

1- Khởi tố vụ án hình sự về tội ……..………………………………………………......................
…………..……………………………………………………………………………….................
quy định tại Điều:….…………………………….………… của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu Cơ quan điều tra…………………………………………………. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 03
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 109 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…….….ngày.….tháng..…. năm……

của..……………………………………………………………….......………………................
về tội:………………………………………………………………………………....................
quy định tại Điều:………………………………………..………Bộ luật hình sự.

là không có căn cứ, vì (ghi theo một trong những căn cứ của điều 107 BLTTHS)…..................
………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

QUYẾT ĐỊNH 

1- Huỷ bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ……. ngày …. tháng ….. năm…. ......................
của ……………………………………… về tội:……...………………………...............................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Yêu cầu Cơ quan ………………………………………….......……………………...................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………….../.










VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 04
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

   Số: ………./ …………                                              -----------------------------

                                                                                                     ……. .ngày……tháng ….…năm




QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………

- Căn cứ các Điều 36, 107 và 108 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Xét thấy (ghi căn cứ theo điều 107 - BLTTHS).

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................
QUYẾT ĐỊNH
1- Không khởi tố vụ án hình sự ……….……………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

2- Quyết định này được thông báo (ghi theo điều 103 BLTTHS)…………….…………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../.
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 05
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

             Số: ………./ …………                                 -----------------------------

                                                                                                ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 109 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét quyết định không khởi tố vụ án hình sự số…...ngày..…tháng…. năm.....

của..………………………………………………………………....................……….............
là không có căn cứ.

- Xác định có dấu hiệu tội phạm:………….…………………………………….........................
………………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………...................

xảy ra tại: …………………………………………………………………………......................
quy định tại Điều:……………………………………………của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số….. ngày …... tháng ….. năm……….. của………………………………………………………………………..........................................
2- Khởi tố vụ án hình sự về tội:………………………….…………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự.

3- Yêu cầu Cơ quan …………………………………………...………………………...................
tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

     Mẫu 06
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                   -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU
THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 106 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số……ngày…..tháng…...năm…….. của……………………………………………………..…………………………………...............
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
là không đúng tội...……………………………………………………………….....…...................
Có căn cứ xác định dấu hiệu của tội………………………………………….....….........................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:……………………………………….…. của Bộ luật hình sự.

YÊU CẦU
- Cơ quan ……………………………………………………………………………......................
Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số.......ngày…...tháng…...năm...…

để khởi tố vụ án hình sự về tội:……………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:……………………… của Bộ luật hình sự, để điều tra theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 07
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

   Số: ………./ …………                                               -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU
BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 106 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….....ngày…..tháng..…. năm……….
của..……………………………………………………......……………………………...............
về tội:..……….…………………………………………….......……………………….................
quy định tại Điều:……………………………....của Bộ luật hình sự.

Thấy có căn cứ xác định còn có dấu hiệu của tội ............................................................................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:………………………………………….. của Bộ luật hình sự nhưng chưa được khởi tố.

YÊU CẦU
- Cơ quan………………………….…..…………………………………………....……  bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội:………………………..………...
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều……………………. của Bộ luật hình sự, để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 08
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

   Số: ………./ …………                                                -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 106 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…..….ngày….….tháng..…. năm…...
của..………………………………………………......………………………………….................
về tội:…………………………………………………......……………………………..................
quy định tại Điều:….………………………của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy:………..…………………………………………......………………………................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
có dấu hiệu của tội.…………………………………………………......……………......................
quy định tại Điều:………………………………….của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH
1- Thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…..ngày….tháng….năm..… của………….……………………………………………………………………...……..................
 2- Khởi tố vụ án hình sự về tội:……………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:…………..………………..……………….của Bộ luật hình sự.

3- Yêu cầu……………………………………………………… tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 09
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

   Số: ………./ …………     



-----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 106 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…….....ngày….….tháng….. năm..…

của..……………………………………………………......……………………………...............
về tội:..……….…………………………………………….......………………………..................
quy định tại Điều:…………………………………..của Bộ luật hình sự.

Nhận thấy có căn cứ xác định dấu hiệu của tội:……………..……………………..........................
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:………………………………………….. của Bộ luật hình sự nhưng chưa được khởi tố.

QUYẾT ĐỊNH
1. Bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:……ngày....tháng….năm…...

2- Khởi tố bổ sung tội…………………………………………………………………....................
………………………………………..............................................................................................
quy định tại Điều…………………………………………….. của Bộ luật hình sự.

3- Yêu cầu……………………………………………………… tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 10
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

   Số: ………./ …………     



-----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………………

- Căn cứ các Điều 36, 106 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số:..………………

ngày……..tháng…..năm...........của..................................................................................................
về tội: ……………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy:……………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số:…………
ngày……..tháng…..năm…….. của………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Yêu cầu………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 11
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………     


-----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 319 và 320 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án số:…………..ngày……tháng……năm……...         

của……………………………………………………………………………………..................
về tội……………………………………………………………………………………................
- Căn cứ quyết định khởi tố bị can số  …………. ngày...…tháng….. năm…......

của………………………………………………….........…...………………………….................
đối với:……………………………………………………………………………………...............
về tội……………………………………………………………………………………..................
quy định tại Điều………………...………………………… của Bộ luật hình sự.          

Xét thấy………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- áp dụng thủ tục rút gọn trong việc điều tra, truy tố và xét xử vụ án nêu trên.

2- Yêu cầu cơ quan .…………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
 tiến hành tố tụng theo thủ tục rút gọn quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự./.

 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 12
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………     


-----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN
   VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 323 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (hoặc quyết định tạm đình chỉ vụ án) số ……........…ngày….....…tháng….......…năm…….................  
của…....……..………........................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ quyết định áp dụng tục rút gọn số………ngày….tháng….năm……. 

của………………………………………………………………………………………...............
2- Yêu cầu cơ quan:………………………..………………………………………… thực hiện việc điều tra vụ án theo thủ tục chung được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 13
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                   -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH NHẬP VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 117 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định nhập vụ án hình sự số….......ngày…….tháng…... năm..........
của..……………...........…………………………………..……………………….........
đã nhập các vụ án hình sự được khởi tố tại các quyết định số:………..……… ngày.…...tháng…….năm……….; số:...…… ngày…...tháng…….năm………..; 

số:..….ngày…...tháng…….năm……. là không có căn cứ,

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự số:…….......… ngày……tháng……
năm……….của…….…………………………………………….……………………................... 

2- Giữ nguyên các quyết định khởi tố vụ án hình sự nêu trên để tiếp tục điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 14
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                   -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TÁCH VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 112 và 117 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định tách vụ án hình sự số……..…ngày……..tháng..… năm……..
của..……………………………………………………………………......…………….. là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định tách vụ án hình sự  số…..…ngày…...tháng…..năm…… của…………......…………………………………………………...………………….…................
giữ nguyên Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…....…ngày…....tháng……….
năm…..…của……...…………….….……………………………………………..……...................
2- Yêu cầu……………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 15
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

Số: ………./ …………                                              -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm 
QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ QUYẾT ĐỊNH
KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 109 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét quyết định khởi tố vụ án hình sự  số……….ngày……tháng….năm…….. 

của Hội đồng xét xử …………………………………………………………...……….................
……………………………………………………………………………………….......................
Nhận thấy:….…………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………….......................
là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1- Kháng nghị quyết định khởi tố vụ án hình sự số……..………………………. ngày…..….tháng……...năm…................…
của Hội đồng xét xử……………......................................................................................................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Đề nghị Toà án ……..…………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 16
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                   -----------------------------

                                                                                            ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ ĐIỀU TRA 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 116 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét đề nghị của.……………….........……………………………………………… tại Công văn số:……………… ngày……...tháng….… năm…………………..….. 

về việc chuyển vụ án: …….………………………………………………………….......................
đến.……………………………………………………………………………………….................
để điều tra theo thẩm quyền.

Quyết định 

1- Chuyển vụ án:…….………....………………………………………………………..................
do Cơ quan ……………......……………………………………………………………..................
khởi tố về tội…………………………………………………………………………….................
quy định tại Điều:…………………………………….… của Bộ luật hình sự đến ..………………………………………………………………………………………................
để điều tra theo thẩm quyền.

2- Yêu cầu Cơ quan ………...…………………………………………………………...................
thực hiện việc chuyển vụ án, bàn giao hồ sơ, vật chứng, bị can theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 17
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                       -----------------------------

 V/v dề nghị gia hạn điều tra                                          ……. .ngày……tháng ….…năm
Kính gửi:  Viện kiểm sát…………………………...

                                       ……………………………………………...

- Căn cứ Điều 119 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xét thấy ……………………………………………………………………..…………..................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
ĐỀ NGHỊ
Viện kiểm sát…………………………………………………………………………….................
gia hạn thời hạn Điều tra vụ án hình sự khởi tố tại quyết định số………….….........
ngày……..tháng………..năm………….của………………………….………………....................
về tội …………………………………………………………………………………..…...............
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:………………….………………………. của Bộ luật hình sự,

trong thời hạn……………….., kể từ ngày…………..tháng………..năm…..…….
đến ngày…………tháng………..năm …………..…
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 18
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                   -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH RA HẠN THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ  
Lần thứ………………………
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 119 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số …...ngày…..tháng…..năm….....  của ……………………………………………………………………………………….....................
về tội:……………………………………………………………..………………………...............
……………………………………………………………………………………….......................
quy định tại Điều:…………………………………………...của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ…………trong thời hạn…….tháng, kể từ ngày……tháng……..năm………đến ngày….…tháng….....năm…………..
2- Yêu cầu …………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 19
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH KHÔNG GIA HẠN THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 119 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số……ngày……tháng…..năm…....
của…………………………………………..……………………………………………...........
về tội……………………………………………………………………………………..............
quy định tại Điều:……………………………………………của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy: ……………………………..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự được khởi tố theo Quyết định số:……… ngày …….... tháng …...… năm……… 

của ………………………………………………………………………………………..............
2- Yêu cầu…………………………………………………………...………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 20
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

Số: ………./ …………                                             -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU ĐIỀU TRA
VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………..
- Căn cứ các Điều 37, 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số………ngày…....tháng…....năm…… 

của………………………………………………………………………………………..
về tội:…………………………………………………………………………………….
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy: ………………………………...……………………………...………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       KIỂM SÁT VIÊN
- Nơi nhận:

-

Mẫu 21
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

     Số: ………./ …………                                        -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA  

VIỆN KIỂM SÁT  …………………………………………..
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 153 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự  số………ngày…....tháng……năm….…..
của……………………………………...……………………………………….……...................
về tội …………………………………………………………..……………………….................
quy định tại Điều:…………………………………….………của Bộ luật hình sự 

Xét thấy: (nêu lý do cần phải thực nghiệm điều tra)…………………….………………..............
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
YÊU CẦU
1- Cơ quan điều tra........................................................................................ tiến hành thực nghiệm điều tra để.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 22
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

        Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH 

VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………..
- Căn cứ các Điều 36, 112, 155, 156 và 157 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…..tháng….năm……..
của………………………………………….……………......………………………….............. 

về tội ………………………………………………………….....………………………............
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự 

Xét thấy………………………………………………………….....…………….…...................... 

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
YÊU CẦU
Cơ quan ……………………………………………….........………………………….................
trưng cầu giám định về những vấn đề sau đây:.....................................………................................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 23
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

     Số: ………./ …………                                       -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
YÊU CẦU THỰC HIỆN VIỆC NHẬN DẠNG 

VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………..
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 139 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…..tháng….năm……..
của………………………………………….……………......………………………….................. 

về tội ………………………………………………………….....………………………................
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự 

Xét thấy………………………………………………………….....…………….…….................. 

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
YÊU CẦU
Cơ quan …………………………………………………......…………………………...................
tiến hành nhận dạng để:………………………...………………….............……….........................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 24
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

     Số: ………./ …………                                       -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
YÊU CẦU
TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH PHÁP Y
VIỆN KIỂM SÁT …………………………………………..
- Căn cứ các Điều 36, 112, 155, 156 và 157 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….… ngày…..tháng…..năm…...

của………………………………………….……………......………………………….................. 

về tội ………………………………………………………….....………………………...............
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự 

Xét thấy………………………………………………………….....…………….…….................... 

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
YÊU CẦU
Cơ quan ………………………………………………......………………………….. trưng cầu giám định pháp y về những vấn đề sau đây:………………………....
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 25
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

      Số: ………./ …………                                        -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 153 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố  vụ án hình sự số………ngày…...….tháng….năm……..
của……………………………………...……………………………………….……....................
về tội …………………………………………………………..………………………..................
quy định tại Điều:…………………………………….………của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy:…………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Tiến hành thực nghiệm điều tra để………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Việc tiến hành thực nghiệm điều tra được thực hiện theo quy định tại Điều 153, 154 của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 26
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 155, 156 và 157 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số….… ngày…..tháng….năm…….

của………………………………………….……………......…………………………................... 

về tội ………………………………………………………….....………………………..............
quy định tại Điều:…………………………………………… của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy………………………………………………………….....…………….……................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Trưng cầu Cơ quan giám định (hoặc Giám định viên):………………………...........................
……………………………………………………………………………………….......................
giám định về những vấn đề sau đây:……………………………………………...

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Việc giám định được thực hiện theo quy định tại các Điều 155, 156, 157 và 158 của Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả giám định gửi về Viện kiểm sát…………….………………………………………………..………………….……. trong thời gian từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày…..tháng…..năm……..

3- Người giám định có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự.

Kèm theo Quyết định này là các tài liệu liên quan đến việc giám định.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 27
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

       Số: ………./ …………                                      -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 155, 156, 157, 158 và 159 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…..… ngày…..tháng…..năm….. 

của……………………………………………………………………………………................. 

về tội …………………………………………………………………………………...................
quy định tại Điều:………………………………………….. của Bộ luật hình sự 

- Xét Kết luận giám định số…………......……. ngày……..tháng…….năm…….. của Hội đồng giám định (hoặc của giám định viên):…………………………..... 

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Trưng cầu Cơ quan giám định (hoặc giám định viên):……………………… ……………………………………………………………………………………….......................
giám định bổ sung những vấn đề sau đây:……………………………………….
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Việc giám định được thực hiện theo quy định tại các Điều 155, 156, 157, 158 và 159 của Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả giám định gửi đến Viện kiểm sát………………………………………………………………………………………...................
trong thời gian từ ngày…..tháng…..năm……...đến ngày…..tháng….năm……

3- Người giám định có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự.

Kèm theo quyết định này là các tài liệu liên quan đến việc giám định./.
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 28
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

        Số: ………./ …………                                  -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH LẠI
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 155, 156, 157, 158 và 159 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày……..tháng….năm….. 

của……………………………………………………………………………………......
 

về tội …………………………………………………………………………………....
.
quy định tại Điều:………………………………………….. của Bộ luật hình sự 

- Xét Kết luận giám định số…………....……. ngày…….....tháng…...năm…….. của Hội đồng giám định (hoặc của giám định viên)………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Trưng cầu Cơ quan giám định (hoặc giám định viên) ……..…………………
……………………………………………………………………………………….......................
giám định lại những vấn đề sau đây 

2- Việc giám định được thực hiện theo quy định tại các Điều 155, 156, 157, 158 và 159 của Bộ luật tố tụng hình sự. Kết quả giám định gửi đến Viện kiểm sát 

trong thời gian từ ngày 
tháng 
 năm  
 đến ngày 
 tháng 
 năm  

3- Người giám định có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự.

Kèm theo quyết định này là các tài liệu liên quan đến việc giám định.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 29
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VẬT CHỨNG   

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định đình chỉ vụ án hình sự số…….ngày…..tháng…....năm….....

của Viện kiểm sát ……………………………………………………………………..

về tội..………………………………………………………………………………...................

quy định tại Điều……………………………………………. của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH 

1- Xử lý những vật chứng sau đây:

……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Yêu cầu ………………….....………………………………………………………..................
thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 30
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                   -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH TRẢ LẠI VẬT CHỨNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định đình chỉ vụ án hình sự số ….....ngày…..tháng…...năm..…  của….................................................................................................................................................
về tội: ..............................................................................................................................................
quy định tại Điều:……………………………………………. của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy……………………………………………………………................……….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1- Trả lại cho………….............…………………………………………………….......................
những vật chứng sau đây:………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
2- Yêu cầu…………………………………………………………………....................................
thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 31
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

     Số: ………./ …………                                        -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VẬT CHỨNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 76 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định xử lý vật chứng số ……………ngày……..tháng….năm…….. của ……………………………………………………………………………………….......................
- Xét thấy:……………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1 - Huỷ bỏ Quyết định xử lý vật chứng số……..ngày……..tháng….năm……..  của ……………………………………………………………………………………….......................
2 - Yêu cầu………………………………………..…………….................………….....................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 32
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                  -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 146 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số……….. ngày……..tháng…......năm…….........................
của………………………………………….……………………………………...…....................
đối với……………………………………………………………………………….......................
về tội …….…………………………………………………….……………………......................
quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy (nêu lý do, căn cứ kê biên tài sản)……….…………………………………...............…
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
RA LỆNH
1- Kê biên tài sản ………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………….......................
tại ………………………………………………………………………..………........…................ 

Của .... ………………..…………………Sinh ngày……..tháng….......năm……............................
Sinh quán ……………………………………………………………………………......................                  
Nơi đăng ký NKTT ………………………………………..…………………………...................
Chỗ ở   ………………………………………………………………………………......................
Quốc tịch……………………….Dân tộc……………….. Tôn giáo………………........................
Nghề nghiệp……………………………………Chức vụ…………..……..…………...................
2- Yêu cầu ………………………………………………………….………………… thi hành Lệnh này đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 33
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                  -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT …………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 146  của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét lệnh kê biên tài sản số………...…..ngày…..….tháng……...năm……..….............................
của………………………………………….…......… …………………………………................
đối với (họ tên người bị kê biên tài sản)………………………………………….................….....
Trong vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án số:……………................................................

ngày……....tháng…….năm……… của )………………………………………….................….....
Xét thấy (nêu lý do huỷ bỏ lệnh kê biên tài sản)……………….………………………..................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………….......................
QUYẾT ĐỊNH
1. Huỷ bỏ Lệnh kê biên tài sản số…………..ngày…….tháng……..năm……….
....
của…………………………………………………………………………..………..........


đối với …………………………............... sinh ngày …….tháng……..năm………........................
Sinh quán ………………………………….....……………………………………….....................                      
Nơi đăng ký NKTT …………………………...………………………………………....................
Chỗ ở ………..…………………………………......…………………………………….................
Quốc tịch:……………….. Dân tộc:……...…………… Tôn giáo:…………………......................
Nghề nghiệp …...………………………………Chức vụ…..…….………………….....................
2. Yêu cầu …………………………………………………..………………………..... thi hành Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 34
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                  ……. .ngày……tháng ….…năm
LỆNH KHÁM XÉT
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 140, 141, 142 vµ 143  của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số …………..ngày…….tháng……..năm……….
của………………………………………….………………………......……………….......
về tội:……………………………………………………………………………………........
quy định tại Điều:………..…………………………………. của Bộ luật hình sự 

Xét thấy…………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………..................
                                               .....

……………………………………………………………………………………..................

Đối vÛ....
Tại……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………..................
Đối với …………………………............... sinh ngày…….tháng……..năm………..............
          Nơi đăng ký NKTT…………………………………………………………...…….…........
Chỗ ở…………………………………………………………………………....…................          

Quốc tịch…………………….Tôn giáo……………….. Dân tộc:…………………...............
Nghề nghiệp ……………………………………Chức vụ….……..…………………..........
2- Yêu cầu ………………………….………………………………………………… thi hành Lệnh này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 35
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

        Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm 
QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN LỆNH KHÁM XÉT 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………….........
- Căn cứ các Điều 36, 112, 140, 141, 142 và 143 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự …......................... ngày .… tháng … năm.................... 

 Quyết định khởi tố bị can số….... ngày .… tháng … năm....................................................................
của……………………………………………......……………………………….……................... 

về tội:

quy định tại Điều:……………………………. của Bộ luật hình sự. 

- Xét thấy:……………………………………….…....…………………………………

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….................
 

QUYẾT ĐỊNH
1- Phê chuẩn Lệnh khám xét số ….......................................... ngày .… tháng … năm......................
của……………………………………………………………………………………....

Đối với…………………………………  Sinh  ngày .… tháng … năm......................

Sinh quán:……………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký NKTT………………………………………………………………….....

Chỗ ở…………………………………………………………………………………......

Nghề nghiệp: ………………………………chức vụ…………………...……………..

Quốc tịch………………….      Dân tộc…………….. Tôn giáo……………………..

2- Yêu cầu:…………………………………..……………………………thực hiện Quyết định này theo  đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 36
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                 -----------------------------

                                                                                                                                                                        ….... ngày .… tháng … năm 
QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG PHÊ CHUẨN LỆNH KHÁM XÉT 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 141 của Bộ luật tố tụng hình sự
- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số …........................ ngày.… tháng … năm.................... 

và Quyết định khởi tố bị can số .... ngày.…tháng … năm.................................................................
của……………………………………………......……………………………….……................... 

về tội:
.

quy định tại Điều:……………………………………........................……… của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy:…………………………………………………………….....………………

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 

QUYẾT ĐỊNH
1-Không phê chuẩn Lệnh khám xét số ngày …........................... ngày .… tháng … năm.................
của……………………………………………………………………………………....


Đối với…………………………………  Sinh  ngày .… tháng … năm......................

Sinh quán:……………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký NKTT………………………………………………………………….....

Chỗ ở…………………………………………………………………………………......

Nghề nghiệp: ………………………………chức vụ…………………...……………..

Quốc tịch………………….      Dân tộc…………….. Tôn giáo……………………..

2- Yêu cầu:…………………………………..……………………………thực hiện Quyết định này theo  đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 37
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

       Số: ………./ …………                                       -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN
LỆNH THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM TẠI BƯU ĐIỆN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112, 141 vµ 144 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số …........................ ngày.… tháng … năm....................
của……………………………………………......……………………………….……................... 

về tội …………………..………………………………………………………………...

quy định tại Điều………………………………của Bộ luật hình sự. 

- Xét thấy:……………………………………………………………..………………..

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 

QUYẾT ĐỊNH
1- Phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện số ……….... 
ngày  .…  tháng  …  năm....................
của……………………………………………......……………………………….……................... 

Đối với…………………………………  Sinh  ngày .… tháng … năm......................

Sinh quán:……………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký NKTT………………………………………………………………….....

Chỗ ở…………………………………………………………………………………......

Nghề nghiệp: ………………………………chức vụ…………………...……………..

Quốc tịch………………….      Dân tộc…………….. Tôn giáo……………………..

2- Yêu cầu:…………………………………..……………………………thực hiện Quyết định này theo  đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 38
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                          ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH KHÔNG PHÊ CHUẨN
LỆNH THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM TẠI BƯU ĐIỆN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112, 141 và 144 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số …........................ ngày.… tháng … năm.................... của……………………………………………......……………………………….……................... 

về tội …………………..………………………………………………………………...

quy định tại Điều:……………………….………………… của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy: (nêu lý do không phê chuẩn)…………………………………………………

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

QUYẾT ĐỊNH
1- Không phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện số ……….... 
ngày  .…  tháng  …  năm....................
của……………………………………………......……………………………….……................... 

Đối với…………………………………  Sinh  ngày .… tháng … năm......................

Sinh quán:……………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký NKTT………………………………………………………………….....

Chỗ ở…………………………………………………………………………………......

Nghề nghiệp: ………………………………chức vụ…………………...……………..

Quốc tịch………………….      Dân tộc…………….. Tôn giáo……………………..

2- Yêu cầu:…………………………………..……………………………thực hiện Quyết định này theo  đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 39
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
YÊU CẦU KHỞI TỐ BỊ CAN  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 126 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…........................ ngày.… tháng … năm....................
của……………………………………………......……………………………….……................... 

về tội …………………..………………………………………………………………...

quy định tại Điều:……………………….………………… của Bộ luật hình sự 

- Xét thấy:…………………………………………………

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

YÊU CẦU
- Cơ quan ……………………………………………………………………………......

- Khởi tố bị can đối với……………………………….tên gọi khác………………….....................
Sinh ngày  .… tháng   …    năm......................

Sinh quán:……………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký NKTT………………………………………………………………….....

Chỗ ở……..…………………………………………………………………………........................
Quốc tịch………………….      Dân tộc…………….. Tôn giáo……………………..

Nghề nghiệp:…………………………………… chức vụ…………………...…………….............
Trình độ văn hoá…………………………………………………………………........................
 Về tội………………………………………….…quy định tại Điều…………...… của Bộ luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 40
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

      Số: ………./ …………                                       -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
YÊU CẦU
THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 112 và 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố bị can số  …........................   ngày.… tháng … năm.................... của……………………………………………......……………………………….……................... 

Đối với bị can …………………..………………………………………………………………...

quy định tại Điều:……………………….………………… của Bộ luật hình sự 

- Nhận thấy hành vi của bị can:…………………………………………………

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.
phạm vào tội……………………………………………......…………………………….
.
quy định tại Điều:……………………………………. của Bộ luật hình sự.

YÊU CẦU
Cơ quan……………………..…………………………………….…………………….. thay đổi Quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm....................
Đối với bị can …………………..………………………………………………………………...

từ tội...…………………………………………......…………………..………………....................
sang tội:…………………………………………………………………………….................…….
quy định tại Điều:.…………………………….…………….của Bộ luật hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 41
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

      Số: ………./ …………                                       -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
YÊU CẦU
BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số…........................   ngày.… tháng … năm.................... của……………………………………………......……………………………….……................... 

Đối với …………………..………………………………………………………………...

về tội:……………………………………………………………………………………
.
quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự.

xét thấy có căn cứ xác định bị can còn có hành vi phạm tội…..…………….......

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 
YÊU CẦU
- Cơ quan……………………….……………………………………………………….. bổ sung quyết định khởi tố đối với bị can:………………….……………….……...

về tội:...………………………………………………………………………………...... quy định tại Điều: ………………………………….. của Bộ luật hình sự, để tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 42
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 126 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…........................ ngày.… tháng … năm.................... của cơ quan…………………………………….………………………....

- Sau khi nghiên cứu tài liệu điều tra trong hồ sơ của vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Họ và tên:…………………….……..…………tên gọi khác………….…………..….

Sinh ngày………tháng………..năm………………
Sinh quán…………………………………………………………………………….....

Nơi đăng ký NKTT…….……………………………………………………………..
..
Chỗ ở……..………………………………………………………………………….......
.
Quốc tịch…………………… Dân tộc…………………..Tôn giáo…………….........

Nghề nghiệp:…………………………………… chức vụ….…………………………

Trình độ văn hoá:…………… ………………………………………………………...

Đã có hành vi ………………………………………………………………………......

…………………………………………………………......……………………………................. 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......……………………………................. 
QUYẾT ĐỊNH
1- Khởi tố bị can ………………..……………………………………………………... về tội…………………………………………………………………………………...... quy định tại Điều:……………………………… của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu ……………………………………………………………..………………. tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 43
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 126 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm.................... và các tài liệu liên quan của: ………………………………………………………...

đối với………………………………………………......……………………………….

về tội……………………………………………………………………………………...

quy định tại Điều……………………………………… của Bộ luật hình sự, là có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1. Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm....................
của………………………......……………………………………………………………

đối với bị can:……………………………………….....………………………………..

bị khởi tố về tội:……………………………………........……………………………..

…………………………………………………………......…………………………….
.

quy định tại Điều:…………………………………………...của Bộ luật hình sự.

2. Yêu cầu …………………………………………….....……………………………...

tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 44
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                  -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 112 và 126 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm....................
và các tài liệu liên quan của:………………………..……………………………….

đối với:……………………………………bị khởi tố về tội……..…………………....

…………………………………………………………......…………………………….
.

quy định tại Điều:.……………………của Bộ luật hình sự là không có căn cứ.

vì: (nêu lý do huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can)………………..………..........................

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định khởi tố bị can số …........................ ngày.… tháng … năm.................... của…………………………………………………......…………………………………

đối với…………………………………………… về tội:……………………………….

…………………………………………………………......…………………………….
.

2- Yêu cầu………………………………….………..……..…………… đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với …………………………………...……………………….
                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 45
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

       Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm....................
của .…………………………………………………………………………………............

đối với ………………………………………………………………………………...........
về tội:…………………………………………………………………………………...….
quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy có căn cứ xác định bị can còn có hành vi phạm tội…..……………...................
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

QUYẾT ĐỊNH
1- Bổ sung Quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm......................
đối với bị can:…………………………………………………………………………..........…
về tội:...………………………………………………………………………………...... quy định tại Điều: ………………………………….. của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu …………………… ………………………………………………………................…
tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 46
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

        Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can  số  ….................  ngày.… tháng … năm......
đối với…...…………………………………………………………………………........

về tội.……………………………………………………………………………….........................
quy định tại Điều:…………………………………………. của Bộ luật hình sự.

là có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1. Phê chuẩn Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số…........................ ngày.… tháng … năm....................  của............................................................

đối với bị can:………………………………………………………………………....
..
về tội:……………………………………………………………………………….......
.
quy định tại Điều:…………………………. của Bộ luật hình sự.

2. Yêu cầu …………………………………………………………………………….... điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 47
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                    -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ
QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ  các Điều 36, 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can  số…........................ ngày.… tháng … năm.................... của............................................................


đối với: …………………………………………………………………………......….. là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số…….......................

ngày……tháng……..năm…………của................................................................................……....…...…………………………………………………………………….….………

đối với:………...……………………………………………………………………....
..
2- Yêu cầu:.………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 48
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

         Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số …............ ngày .… tháng … năm......  .của…………………………………………………………………………………..…
 

đối với……………………………………………………………………………………
.
- Xét thấy:………....……………………………………………………………………
.
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

……………………………………………......………………………………………….. quy định tại Điều:…………………………… của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH
1- Thay đổi Quyết định khởi tố bị can số….................  ngày.… tháng … năm.................................
của:………………………………………………………………………………….........

đối với bị can…….…………………………………………………………………......

từ tội:………………………………………………………………………………….....

sang tội.…………………………………………………………………………….......
.
quy định tại Điều:……………………………. của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu…………………………………………………………………………….....
tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 49
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

        Số: ………./ …………                                     -----------------------------

                                                                                    ….... ngày .… tháng … năm
QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT ………………………………
- Căn cứ các Điều 36, 112 và 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số….................  ngày.… tháng … năm......
của..…………………………………………......………………………………………..
đối với bị can …………………………………………………………....là có căn cứ. 

QUYẾT ĐỊNH
1- Phê chuẩn Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số .……………… 
ngày ………..tháng…..……năm………....
của:…………………………………………......………………………………………...

đối với bị can….………………………………....…………………………………….
.
về tội: ……………………………………………….....………………………………..
.
…………………………………………………………......…………………………….
.

quy định tại Điều:……………………………….của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu…………………………………………………….....………………………

…………………………………………………………......…………………………….
.

tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 50
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   
 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ
 QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 127 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét thấy quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
  của 




Đối với

là không có căn cứ. 


QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 
 ngày 
 tháng 
  năm 
 của

 
2- Yêu cầu 

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 51
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 126 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can và kiến nghị  số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 của 




Đối với quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát 

Thấy quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can số 
 ngày 
 tháng 
  năm 

của Viện kiểm sát  

Đối với bị can 

Sinh ngày 
 tháng 
 năm 

Sinh quán: 

Nơi ĐKNKTT: 

Chỗ ở: 

là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ quyết định huỷ bỏ quyết định khởi tố bị can số 
 ngày 
 tháng 
  năm 
 của Viện kiểm sát 





 
2-  Yêu cầu Viện kiểm sát  

ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can: 
 để Cơ quan  
 điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 52
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT KHẨN CẤP
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 81 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh bắt khẩn cấp số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 và tài liệu liên quan của 






Đối với 

Xét thấy: (nêu căn cứ ở Điều 81 BLTTHS) 


QUYẾT ĐỊNH
1- Phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 của 





Đối với 

2- Yêu cầu 


                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 53
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT KHẨN CẤP
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 81 và 112 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh bắt khẩn cấp số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 và tài liệu liên quan của 






Đối với 

Xét thấy: (nêu căn cứ ở Điều 81 BLTTHS) 


QUYẾT ĐỊNH
1- Không phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 của 





Đối với 

2- Yêu cầu 


trả tự do ngay cho người bị bắt./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 54
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ
Lần thứ:  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 87 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định tạm giữ số: số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 của 





- Xét thấy: 

QUYẾT ĐỊNH
1- Phê chuẩn Quyết định  gia hạn tạm giữ: số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 
của 




Đối với 

Sinh ngày 
 tháng 
 năm 
 tại 



Nơi ĐKNKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch: 
 Dân tộc:
 Tôn giáo: 

Đã thực hiện hành vi có dấu hiệu  tội phạm 

quy định tại Điều: 
 của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu 


                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 55
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIỮ
Lần thứ:  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 87 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định tạm giữ số: số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 của 





- Xét thấy: 

QUYẾT ĐỊNH
1- Không phê chuẩn Quyết định  gia hạn tạm giữ: số 
 ngày 
 tháng 
 năm 
 
của 




Đối với 

Sinh ngày 
 tháng 
 năm 
 tại 



Nơi ĐKNKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch: 
 Dân tộc:
 Tôn giáo: 

2- Yêu cầu 


                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 56
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 86 và 112  của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định tạm giữ số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với

- Xét thấy (nêu lý do huỷ bỏ quyết định tạm giữ): 

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định tạm giữ  số 
 ngày 
 tháng 
  năm 
 
của 






Đối với

Sinh ngày 
 tháng 
 năm 

Sinh quán: 

Nơi ĐKNKTT: 

Chỗ ở: 

2-  Yêu cầu


VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 57
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ LÀM RÕ CĂN CỨ BẮT BỊ CAN 

ĐỂ TẠM GIAM
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 37 và 88 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh bắt bị can để tạm giam số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với

bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, nhận thấy: (nêu lý do cần phải bổ sung tài liệu, chứng cứ). 

để làm rõ căn cứ bắt bị can để tạm giam. 

YÊU CẦU
Cơ quan 

bổ sung tài liệu, chứng cứ:

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 58
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ LÀM RÕ CĂN CỨ TẠM GIAM 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các điều 36, 37 và 88 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh tạm giam số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với bị can: 

bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Sau khi nghiên cứu tài liệu, chứng cứ, nhận thấy: (nêu lý do cần phải bổ sung tài liệu, chứng cứ). 

để làm rõ căn cứ phê chuẩn lệnh tạm giam. 

YÊU CẦU
Cơ quan 

bổ sung tài liệu, chứng cứ:

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 59
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các điều 36, 80, 88, 112 và 120 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh bắt bị can để tạm giam số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với: 

bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH
1- Phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với: 

Trong thời hạn 
 tháng kể từ ngày bắt được bị can để tạm giam (bị can được trừ số ngày đã bị tạm giữ trước đó nếu có)

Về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 60
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các điều 36, 80, 88, 112 và 120 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh bắt bị can để tạm giam số 

 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với: 

bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự là không có căn cứ.
QUYẾT ĐỊNH
1- Không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với bị can: 
 đã bị khởi tố về tội

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu 

thực hiện Quyết định này đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.


VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 61
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                          
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN LỆNH TẠM GIAM
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 88 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh tạm giam số 

 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với bị can: 

bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự..

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH 

1- Phê chuẩn Lệnh tạm giam số 

 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 





Đối với bị can: 

Trong thời hạn 
 tháng (bị can được trừ số ngày tạm giữ nếu có)

Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 62
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
KHÔNG PHÊ CHUẨN LỆNH TẠM GIAM 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 88 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Lệnh tạm giam số 

 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 




Đối với bị can: 

bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự..

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH
1- Không phê chuẩn lệnh tạm giam số 

 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 





Đối với bị can: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu 

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 63
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                          
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẮT 

Kính gửi: 

Căn cứ  Điều 85 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Thông báo 
. biết:

Họ và tên:
  nam/nữ.

Tên gọi khác 


Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 

đã bị bắt: 
 ngày 
 tháng  
năm 

theo Lệnh bắt số 

 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 





vì đã có hành vi phạm tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 64
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                          
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM GIAM 

Kính gửi: 

Căn cứ  Điều 88 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Thông báo 
. biết:

Bị can:
  nam/nữ.

Tên gọi khác 


Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 

đã thực hiện hành vi phạm tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát 
 đã ra lệnh tạm giam tại trại tạm giam 
 trong thời hạn
., Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 
                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 65
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  


 V/v đề nghị gia hạn tạm giam               
  
  ………. ngà y …..…. tháng…..…. năm …………

Kính gửi: Viện kiểm sát 

- Căn cứ Điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự, 

- Xét đề nghị gia hạn thời hạn tạm giam tại công văn số 


 ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Nhận thấy

ĐỀ NGHỊ
Viện kiểm sát 

gia hạn thời hạn tạm giam lần thứ 
 trong thời hạn 

đối với bị can (các bị can) 


bị khởi tố về tội: 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Kèm theo công văn này là toàn bộ hồ sơ vụ án./.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 66
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH GIA HẠN TẠM GIAM
Lần thứ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 120, 121 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Lệnh tạm giam (hoặc Lệnh bắt bị can để tạm giam) số 


 ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét 

QUYẾT ĐỊNH
1- Gia hạn tạm giam lần thứ 
 trong thời hạn 

Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 

Đối với bị can 
 Sinh ngày 


Sinh quán: 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu 

tiếp tục tạm giam bị can 
 cho đến khi có quyết định mới./.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 67
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG GIA HẠN TẠM GIAM 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 120 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Đề nghị gia hạn tạm giam số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với bị can:: 

theo Quyết định khởi tố bị can số 
 ngày 
  tháng 
 năm 
 
của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét 

QUYẾT ĐỊNH
1- Không gia hạn tạm giam đối với bị can 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 Sinh quán 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu 

                                                                                                           VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 68
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT  NHÂN DÂN TỐI CAO

- Căn cứ các Điều 36, 94, 112 và 120 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH

1- Thay thế biện pháp đối với bị can 


Tên gọi khác: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở hiện nay: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2-Áp dụng biện pháp:

đối với bị can: 

3- Yêu cầu 

                                                                                                            VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

Mẫu 69
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP TẠM GIAM  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 94 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Lệnh tạm giam (hoặc Lệnh bắt bị can để tạm giam) số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Đối với bị can:: 

bị khởi tố về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở hiện nay: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2. Yêu cầu 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

3- Về địa phương bị can phải xuất trình Quyết định này với UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan chủ quản (nếu có). Khi Cơ quan tiến hành tố tụng có giấy triệu tập, bị can phải có mặt theo đúng quy định./.
                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 70
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

LỆNH BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 80 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

và Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

RA LỆNH
1- Bắt tạm giam trong thời hạn 

Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 

Đối với bị can:
  

Tên gọi khác 


Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Trình độ văn hoá: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Tiền án, tiền sự:

2- Uỷ nhiệm  

thi hành lệnh này đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

3- Yêu cầu 

nhận giam bị can 
 cho đến khi có lệnh mới./.
                                                                                                      VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 71
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

LỆNH CẤM ĐI KHỎ NƠI CƯ TRÚ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 91 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

RA LỆNH
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:

Họ tên::
 nam, nữ.  
Tên gọi khác 


Sinh ngày 
tháng 
năm 
  tại: 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Bị can chỉ được phép cư trú tại: 


Khi chưa được sự đồng ý của công an phường/xã/thị trấn 
. và giấy phép của Viện kiểm sát 
  thì không được đi khỏi phạm vi phường/xã/thị trấn 
 nơi cư trú. Nếu bị can vi phạm lệnh này sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.
Lệnh này gửi đến UBND phường/xã/thị trấn 


.để quản lý, theo dõi bị can.
                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 72
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ BIỆN PHÁP CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ  các Điều 36, 94 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với bị can:: 

Bị khởi tố về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối với bị can:
  

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu

thực hiện Quyết định này đúng với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 73
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 311 và 317 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

- Căn cứ Kết luận giám định pháp y số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Hội đồng giám định pháp y (hoặc Giám định viên) 

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH

1- Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can:
  

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại: 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu cơ sở y tế, Bệnh viện 
                                                            

tiếp nhận và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát 

biết sau khi đã tiếp nhận người bị bắt buộc chữa bệnh.

3- Yêu cầu cơ quan:
 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can
.; phối hợp với trại tạm giam trong việc đưa bị can đến cơ sở y tế, quản lý, giám sát người bị bắt buộc chữa bệnh (nếu đang bị tạm giam) trong quá trình chữa bệnh tại cơ sở y tế, Bệnh viện. 

                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 74
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 317 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Đối với:: 

- Căn cứ Kết luận số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Hội đồng giám định pháp y 

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH

1- Đình chỉ thực hiện biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với:
  

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Phục hồi điều tra đối với bị can: 

3- Yêu cầu 

                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 75
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số: ………./ …………                                              
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN HOẶC TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ ĐỂ ĐẢM BẢO 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 93 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH
1- Bị can 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

được đặt số tiền (hoặc tài sản) có giá trị để bảo đảm là 


Bằng chữ: 

để bảo đảm sự có mặt của bị can theo giấy triệu tập của 


2- Nếu bị can vắng mặt không có lý do chính đáng khi Cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập thì số tiền (hoặc tài sản) trên sẽ sung công quỹ Nhà nước. 
                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 76
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN   

 QUYẾT ĐỊNH ĐẶT TIỀN HOẶC TÀI SẢN CÓ GIÁ ĐỂ BẢO ĐẢM
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 93 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét Quyết định đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Đối với bị can:: 

Bị khởi tố tại Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

về tội:  





quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

1- Phê chuẩn Quyết định đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Đối với bị can:: 

đã có hành vi 


phạm vào tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Yêu cầu 

thi hành Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                            VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 77
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                          
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ   

BIỆN PHÁP ĐẶT TIỀN HOẶC TÀI SẢN CÓ GIÁ ĐỂ BẢO ĐẢM 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 94 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Đối với bị can:: 

Bị khởi tố về tội:  




quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH 
1- Huỷ bỏ biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.

Đối với bị can:: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại: 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu 

thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                      VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 78
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO LĨNH 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 92 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy 

QUYẾT ĐỊNH  

1- Cho (cơ quan, tổ chức, cá nhân) 


được bảo lĩnh đối với bị can: 
 Tên gọi khác:

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại: 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2. Yêu cầu


..thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người bảo lĩnh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                         VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 79
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  HỦY BỎ BIỆN PHÁP BẢO LĨNH 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ  các Điều 36, 94 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định về việc bảo lĩnh số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với bị can:: 

Bị khởi tố về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Xét thấy (nêu lý do huỷ bỏ quyết định về việc bảo lĩnh)

QUYẾT ĐỊNH 
1- Huỷ bỏ biện pháp bảo lĩnh đối với bị can…………………..……………..……..

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại: 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở hiện nay: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2. Yêu cầu

thực hiện Quyết định này theo đúng  quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                         VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 80
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH 

GIAO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN ĐỂ GIÁM SÁT
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 304 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Để bảo đảm sự có mặt của người chưa thành niên phạm tội khi có giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng.
QUYẾT ĐỊNH
Giao người chưa thành niên 
 tên gọi khác .


Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Bị khởi tố bị can tại Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

Cho ông (bà)  
 Năm sinh 

Chỗ ở 


là 

Người được giao nhiệm vụ giám sát có nghĩa vụ quy định tại Điều 304 của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 81
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH ÁP GIẢI BỊ CAN 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 129, 130 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Bị can 
 đã nhận được giấy triệu tập bị can số:

ngày 
 tháng 
 năm 
 của Viện kiểm sát 

nhưng  vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc có biểu hiện trốn tránh.

QUYẾT ĐỊNH 
1- Áp giải bị can: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại: 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Đúng 
 giờ, ngày 
tháng 
..năm 
 

 có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát: 
 Đặt tại 

2- Yêu cầu 

thực hiện Quyết định này đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 82
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU TRUY NÃ BỊ CAN   
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112, 161 và 169 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

và Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Tiền án, tiền sự:


đã thực hiện hành vi phạm tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy 

YÊU CẦU
Cơ quan   


ra lệnh truy nã bị can  
 có lý lịch nêu trên

để điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                      

VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 83
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

LỆNH TẠM GIAM 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 88 và 166 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Đã có hành vi

- Xét thấy: 


RA LỆNH
1- Tạm giam trong thời hạn 

Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 

Đối với bị can:
  

Tên gọi khác 


Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Trình độ văn hoá: 

Tiền án, tiền sự:

2. Yêu cầu 


nhận giam bị can 
 cho đến khi có lệnh mới./.

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 84
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH 
GIA HẠN THỜI HẠN TẠM GIAM ĐỂ TRUY TỐ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 166 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với bị can:: 
 tên gọi khác 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 
- Đang bị tạm giam theo Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Xét thấy:


QUYẾT ĐỊNH

1- Gia hạn tạm giam trong thời hạn 
 ngày.

1- Tạm giam trong thời hạn 

Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 

Đối với bị can:
  

2- Yêu cầu::


nhận giam bị can: 
  cho đến khi có quyết định mới./. 
                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 85
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH 
GIA HẠN THỜI HẠN QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 166 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét cần thiết phải gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố để xử lý vụ án được kết luận điều tra - theo Bản kết luận điều tra số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





đề nghị truy tố các bị can trong vụ án về tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

                                                      QUYẾT ĐỊNH
1- Gia hạn thời hạn quyết định truy tố trong thời hạn
 ngày

Kể từ ngày 
 tháng  
 năm  
  đến ngày 
 tháng 
 năm 
 

2- Thông báo cho bị can, người bào chữa và Cơ quan điều tra biết quyết định này./.

                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 86
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG   

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 121 và 168 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





- Xét thấy:


QUYẾT ĐỊNH 

Trả hồ sơ vụ án: 
 

đã khởi tố về tội: 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Cho Cơ quan điều tra: 
 
để điều tra bổ sung theo những yêu cầu sau: 

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và Quyết định này.

                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 87
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG  

- Căn cứ các Điều 166, 168 và 179 của Bộ luật tố tụng hình sự

- Xét thấy:


QUYẾT ĐỊNH 

 Trả hồ sơ vụ án hình sự:: 


cho: 


để điều tra bổ sung theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 1 tháng kể từ khi CQĐT nhận lại hồ sơ và Quyết định này.

                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 88
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN HÌNH SỰ  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều36, 112, 166 và 169 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hìnhBộ luật hình sự) 


Qi một trong các căn cứ đình chỉ theo Khoản 2 Điều 105 hoặc Điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 cụ thể như sau:

- 


- 


2- Xử lý đối với những vật chứng, t Điều 69 Bộ luật hình sự) 


QUYẾT ĐỊNH 
1- Đình chỉ vụ án nói trên.

2- Trả tự do cho các bị can đã bị khởi tố trong vụ án này, cụ thể như sau:

- 


- 


2- Xử lý đối với những vật chứng, tài sản đã thu giữ trong vụ án như sau:

3- Đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án, kể từ ngày ký Quyết định này./.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 89
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112 và 164 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





-  Xét Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  Bộ luật hình sự là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH  

1- Huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

2- Yêu cầu

tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 90
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN HÌNH SỰ  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112, 166 và 169 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

và Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Kết luận giám định pháp y số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Hội đồng giám định pháp y (hoặc của Giám định viên) 


xác định bị can 
 đang bị bệnh tâm thần (hoặc bệnh hiểm nghèo) 



Căn cứ Quyết định truy nã bị can 
 số:

ngày 
 tháng 
 năm 


của 





QUYẾT ĐỊNH 
1- Tạm đình chỉ vụ án nói trên để:

2- Xử lý đối với những vật chứng, tài sản đã thu giữ, kê biên trong vụ án như sau:

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 91
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





-  Xét thấy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số:

ngày 
 tháng 
 năm 


của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự là không có căn cứ.

QUYẾT ĐỊNH  

1- Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên.

2- Yêu cầu

tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 92
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU PHỤC HỒI ĐIỀU TRA
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 164 và 165 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Quyết định đình chỉ vụ án (hoặc Quyết định tạm đình chỉ vụ án) số:

ngày 
 tháng 
 năm 


của 





- Xét thấy:


YÊU CẦU
1- Cơ quan 
  quyết định phục hồi điều tra và tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

2- Trong thời hạn hai ngày, kể từ ngày ra quyết định phục hồi điều tra; Cơ quan điều tra gửi quyết định phục hồi điều tra cho Viện kiểm sát



..

Kèm theo:


                                                                                                       VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 93
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN
(trong trường hợp đình chỉ điều tra vụ án)
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 165 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Căn cứ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự  số:

ngày 
 tháng 
 năm 


của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy:


QUYẾT ĐỊNH  

1- Huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự nêu trên của 


Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Phục hồi điều tra vụ án 

3- Yêu cầu::


tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

                                                                                         VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 94
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA VỤ ÁN
(trong trường hợp tạm đình chỉ điều tra vụ án)

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 165 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự  số:

ngày 
 tháng 
 năm 


của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy:


QUYẾT ĐỊNH  

1- Huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án nêu trên của 


Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

2- Phục hồi điều tra vụ án hình sự  

3- Yêu cầu: 

tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

                                                                                             VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 95
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN VÀ 

YÊU CẦU RA QUYẾT ĐỊNH TRU TỐ  

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 169 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét Quyết định đình chỉ vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Viện kiểm sát 
 là không có căn cứ

vì:


QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ Quyết định đình chỉ vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





2- Yêu cầu Viện kiểm sát 


ra quyết định truy tố đối với bị can theo quy định của pháp luật./. 

                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 96
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN ĐỐI VỚI BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112, 166 và 169 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

và Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.


Căn cứ kết quả điều tra, thấy rằng:

NỘI DUNG VỤ VIỆC
Xét thấy: (ghi căn cứ đình chỉ theo khoản 2 Điều 105 và Điều 107 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 19, Điều 25 và khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự) 


QUYẾT ĐỊNH
1- Đình chỉ vụ án đối với bị can:: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 

Sinh quán: 



 
Nơi đăng ký NKTT: 


Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu: 


                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 97
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN ĐỐI VỚI BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112 và 164 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can số
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi đăng ký NKTT: 


Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự. là không có căn cứ.
QUYẾT ĐỊNH

1- Huỷ bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can nêu trên.

2- Phục hồi điều tra đối với bị can: 
 

Yêu cầu: 


điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                           VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 98
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH  TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN ĐỐI VỚI BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112, 166 và 169 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

và Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Kết luận giám định pháp y số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Hội đồng giám định pháp y (hoặc của Giám định viên) 

xác định bị can 
đang bị bệnh tâm thần (hoặc bệnh hiểm nghèo) 




- Căn cứ Quyết định truy nã bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





QUYẾT ĐỊNH 
1- Tạm đình chỉ vụ án đối với bị can 


Tên gọi khác: 


Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi đăng ký NKTT: 


Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

2- Yêu cầu: 


                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 99
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH 
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 112 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ  Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

Nơi đăng ký NKTT: 


Chỗ ở: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự là không có căn cứ..

QUYẾT ĐỊNH  

1- Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can nêu trên.

2- Phục hồi điều tra đối với bị can: 
 

Yêu cầu: 


điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 100
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cư các Điều 36, 165 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ  Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Căn cứ Quyết định đình chỉ điều tra bị can số
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

- Xét thấy (nêu lý do phục hồi điều tra) 


QUYẾT ĐỊNH
1- Huỷ bỏ Quyết định đình chỉ điều tra bị can nêu trên của 


Đối với:: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi đăng ký NKTT: 


Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.
2- Phục hồi điều tra đối với bị can . 

3- Yêu cầu: 

tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 101
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 165 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ  Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Đối với:: 

- Xét thấy 


QUYẾT ĐỊNH 

1- Huỷ bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can nêu trên của 


Đối với:: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi đăng ký NKTT: 


Chỗ ở: 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.
2- Phục hồi điều tra đối với bị can . 

3- Yêu cầu: 

tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

                                                                                                    VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 102
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG KIỂM SÁT VIÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ 

VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ                       

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 37 của Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH
1- Phân công Kiểm sát viên 


Viện kiểm sát  

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.
2 - Kiểm sát viên được phân công tiến hành tố tụng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ luật tố tụng hình sự quy định để thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với vụ án./.

                                                                                                VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 103
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI KIỂM SÁT VIÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ 

VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 37 và 45 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ  Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Viện trưởng Viện kiểm sát 

 phân công Kiểm sát viên
 

thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự, được khởi tố vụ án theo Quyết định
  
số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Xét thấy 


QUYẾT ĐỊNH
1- Cử Kiểm sát viên 
  thay thế Kiểm sát viên

. làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:

ngày 
 tháng 
 năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.
2- Kiểm sát viên 
 có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ luật tố tụng hình sự quy định./.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 104
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU 
THAY ĐỔI ĐIỀU TRA VIÊN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 44 và 112 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ  Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





phân công Điều tra viên
 

điều tra vụ án hình sự được khởi tố theo Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy 


YÊU CẦU
Thủ trưởng Cơ quan 

phân công Điều tra viên khác thay thế cho ĐTV 
. để tiếp tục điều tra vụ án và thông báo cho Viện kiểm sát 


.biết quyết định phân công Điều tra viên mới./.

                                                                                                        VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 105
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU
KHẮC PHỤC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 23, 36, 112 và 113 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ  Quyết định khởi tố vụ án hình sự  số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy trong quá trình điều tra:


Để khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra.

YÊU CẦU
Thủ trưởng Cơ quan (nêu các yêu cầu CQĐT cần làm để khắc phục vi phạm pháp luật)  


để hoạt động điều tra thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                        VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- 

Mẫu 106
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                         
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 318, 319, 320 và 323 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

và Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Trên cơ sở kết quả điều tra và Quyết định đề nghị truy tố số 
  ngày 
 tháng 
  năm 
 của 





- Nhận thấy


QUYẾT ĐỊNH

- Truy tố các bị can (ghi lý lịch bị can vào phần này)


ra trước Toà án 

để xét xử về tội


quy định tại điểm 
 khoản 
 Điều 
 của Bộ luật hình sự 

Kèm theo Quyết định này là hồ sơ vụ án gồm có 
 tập;
  trang, đánh số thứ tự từ 01 đến                                          VIỆN TRƯỞNG

- Nơi nhận:

- 

Mẫu 107

Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


……………&KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

CÁO TRẠNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 166, 167 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Quyết định phục hồi điều tra số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





hoặc Quyết định nhập (tách) vụ án số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 



 (nếu có)

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 




đối với: 

Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Căn cứ Quyết định chuyển vụ án số 
  ngày 
 tháng 
  năm 
 (nếu có)
của 




(Nếu vụ án có nhiều bị can, phạm nhiều tội thì chỉ ghi: căn cứ các quyết định khởi tố bị can số

  về các tội 
 hoặc có các quyết định liên quan đến quá trình tố tụng thì phải ghi vào mục căn cứ)

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Phần trình bày hành vi phạm tội (các hành vi phạm tội) của bị can (các bị can) ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm, hành vi, thủ đoạn phạm tội của bị can, động cơ, mục đích phạm tội, hậu quả phạm tội và những tình tiết khác. Những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án. Khi nêu các vấn đề trên phải viện dẫn các chứng cứ để chứng minh (bút lục hồ sơ)

KẾT LUẬN
Phần này nêu những nội dung sau đây:

- Tổng hợp ngắn gọn hành vi phạm tội của bị can, tính chất, mức độ, hậu quả của

 vụ án, đồng thời xác định vai trò của bị can trong vụ án (chú ý sắp xếp theo trật tự từ bị can chính, nguy hiểm nhất đến bị can có vai trò thấp hơn. Nếu bị can phạm nhiều tội thì phân tích, đánh giá từ tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng).

Câu chuyển tiếp:

Như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội (các tội) như sau:

- Nêu lý lịch từng bị can (chú ý sắp xếp theo thứ tự từ bị can chính đến bị can thứ yếu), gồm: Họ và tên, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú, chỗ ở, nghề nghiệp, chức vụ, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, trình độ văn hoá, họ và tên cha, mẹ (sống hay chết), anh chị em ruột, vợ chồng, có mấy con, lớn nhất mấy tuổi, nhỏ nhất mấy tuổi. (Nếu bị can là thương binh, bệnh binh hoặc có huân huy chương hoặc các danh hiệu Nhà nước phong tặng khác cũng thể hiện đủ; hoặc thân nhân của họ là thương binh, liệt sỹ hoặc có các danh hiệu Nhà nước phong tặng cũng thể hiện rõ (cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt nam anh hùng thì ghi rõ).

Tiền sự (chỉ ghi tiền sự được phản ánh qua trích lục tại tàng thư của công an trong phạm vi 1 năm trở lại đến ngày phạm tội)

Tiền án: ghi rõ ngày xét xử, Toà án xét xử, tội danh điều khoản Bộ luật hình sự, hình phạt (thời gian tạm giữ, tạm giam nếu có). 

Khẳng định hành vi phạm tội trên đây đã phạm tội gì, theo quy định tại điều, khoản, điểm nào của Bộ luật hình sự (lưu ý trích dẫn Điều luật).

- Trong vụ án nếu có người đã được đình chỉ, hay tạm đình chỉ, tách ra để xử lý ở vụ án khác, không khởi tố để xử lý bằng hình thức khác thì cũng ghi rõ cùng với căn cứ pháp lý.

Phần quyết định:                               QUYẾT ĐỊNH 

Truy tố ra trước Toà án 
 để xét xử bị can (hoặc các bị can - nêu họ, tên) về tội hoặc các tội (ví dụ: Truy tố ra trước Toà án nhân dân thành phố H để xét xử bị can Nguyễn Văn B về các tội: Giết người theo điểm a và b khoản 1 Điều 101 Bộ luật hình sự; Cướp tài sản của công dân theo điểm d khoản 2 Điều 151 Bộ luật hình sự. Nếu nhiều bị can cùng bị truy tố về một tội và áp dụng điểm, khoản, điều giống nhau thì ghi tất cả họ tên bị can đến tội danh, đến điều, khoản, điểm của Bộ luật hình sự.

Kèm theo Cáo trạng có:

+ Hồ sơ vụ án gồm có 
 tập;
  trang, đánh số thứ tự từ 01 đến 

+ Bản thống kê vật chứng.

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

- VKS cấp trên.

- Cơ quan điều tra,

- Bị can (mỗi bị can một bản),

- Hồ sơ vụ án,

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự,

- Lưu.
Mẫu 108
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 121, 168 và 179 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Căn cứ Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Toà án nhân dân




- Xét thấy


QUYẾT ĐỊNH
Trả hồ sơ vụ án hình sự 

đã khởi tố về tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

cho Cơ quan điều tra :
  

để điều tra bổ sung theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thời hạn điều tra bổ sung không qúa 1 tháng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và Quyết định này.

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

-

-

Mẫu 109
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA LẠI
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 250, 287 và 300 của Bộ luật tố tùng hình sự.

- Căn cứ Bản án (hoặc Quyết định) hình sự  
  thẩm số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Toà án


 về việc hủy bản án 
 hình sự  
  thẩm số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của Toà án


 để điều tra lại.
.
QUYẾT ĐỊNH
Trả hồ sơ vụ án hình sự 

đã khởi tố về tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự 

điều tra theo những nội dung sau đây 

2. Yêu cầu Cơ quan điều tra 
  tiến hành điều tra lại theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 110
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỂ XÉT XỬ 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 166 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét vụ án 


Viện kiểm sát 

đã truy tố về tội

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

thấy đã đủ căn cứ đưa vụ án ra xét xử.

QUYẾT ĐỊNH   

1- Chuyển vụ án 


Đến Viện kiểm sát 


để 


2- Kèm theo hồ sơ vụ án là vật chứng


3- Yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát 

tiến hành các hoạt động tố tụng theo đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 111
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                          
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VỤ ÁN HÌNH SỰ 

ĐỂ TRUY TỐ THEO THẨM QUYỀN 
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 166 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét vụ án  


phạm tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

không thuộc thẩm quyền truy tố của Viện kiểm sát 


QUYẾT ĐỊNH   

1- Chuyển vụ án 


Kèm vật chứng


Đến Viện kiểm sát 


Để truy tố theo thẩm quyền./.

                                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 112
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN ĐỂ TRUY TỐ CÓ BỊ CAN ĐANG TẠM GIAM
Kính gửi 

Viện kiểm sát 

đã có quyết định truy tố, chuyển hồ sơ vụ án và bị can: 


hiện đang bị tạm giam theo Quyết định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của


Đến 


để xét xử về tội 


quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

Vậy thông báo để 
  biết.

                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 113
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU NGƯỜI PHIÊN DỊCH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 61 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





đối với 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy


YÊU CẦU
Ông bà::: 
 Năm sinh 

Chỗ ở: 

Trình độ (Chuyên môn, ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết…): 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Làm phiên dịch cho: 

Người phiên dịch có những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 114
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI PHIÊN DỊCH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 61 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét thấy (lý do thay đổi người phiên dịch) 


QUYẾT ĐỊNH  

1- Ông bà::: 
 Năm sinh 

Chỗ ở: 

Trình độ (Chuyên môn, ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết…): 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Làm phiên dịch cho: 

thay cho ông (bà)

2- Người phiên dịch có những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều 61 Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 115
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 60 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





- Xét thấy


QUYẾT ĐỊNH
1/ Thay đổi người giám định đối với ông (bà) 

2/ Đề nghị 

cử người giám định khác thay cho ông (bà)

và thông báo cho Viện kiểm sát 
 biết.

3/ Người giám định có những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều 60 Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                              VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 116
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

YÊU CẦU CỬ NGƯỜI BÀO CHỮA
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 57 và 305 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





đối với 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy


YÊU CẦU
Đoàn luật sư::: 
 
cử người bào chữa cho bị can: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi sinh: 

Nơi ĐKNKTT: 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Người bào chữa có những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 117
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                            
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

ĐỀ NGHỊ CỬ NGƯỜI BÀO CHỮA
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 57 và 305 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





đối với 





Về tội 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự.

- Xét thấy


ĐỀ NGHỊ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc::: 
 
cử người bào chữa cho bị can: 

Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi sinh: 

Nơi ĐKNKTT: 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Người bào chữa có những quyền lợi và nghĩa vụ quy định tại Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                      VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

          Mẫu 118
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                             
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ  các Điều 36, 56 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét thấy


Chứng nhận ông (bà)::: 

là người bào chữa cho: 


Người bào chữa thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự.

                                                                                                          VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 119
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                              
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI
GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI BÀO CHỮA
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 58 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xét thấy


QUYẾT ĐỊNH
- Thu hồi Giấy chứng nhận người bào chữa số 
  ngày 
 tháng 
  năm 

của 





đã cấp cho ông (bà): 


                                                                                                      VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 120
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                           
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 306 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can là người chưa thành niên.

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận ông (bà)::: 
 
Sinh ngày 
tháng 
năm 

Nơi đăng ký NKTT: 

Chỗ ở: 

Nghề nghiệp: 
chức vụ 

cơ quan công tác:  

Là người đại diện của bị can


bị khởi tố về tội: 

quy định tại Điều:
  của Bộ luật hình sự, được tham gia tố tụng.
Người đại diện của bị can có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 306 của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                            VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

Mẫu 121
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……                        
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

 
Số:            /                                               
((((((((((((  

                                                                 
 ngà y 
 tháng 

năm 

QUYẾT ĐỊNH
DẪN GIẢI NGƯỜI LÀM CHỨNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT

- Căn cứ các Điều 36, 55, 134 của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Xét thấy ông (bà)::: 
 
là người làm chứng trong vụ án đã nhận được giấy triệu tập của Viện kiểm sát  .

  nhưng cố ý không đến mà không có lý do chính đáng.

QUYẾT ĐỊNH
1- Dẫn giải ông (bà): 

Sinh ngày 
tháng 
năm 
 tại: 

Nơi ĐKNKTT: 


Chỗ ở: 


Nghề nghiệp: 
chức vụ 

Quốc tịch:
  Dân tộc:
 Tôn giáo 


Đúng ……...…..giờ,  ngày 
tháng 
năm 
 

có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát: 

Đặt tại: 


2- Yêu cầu


thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự./.

                                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG
- Nơi nhận:

-

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập bị can 


Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP BỊ CAN
(Lần thứ ………)
- Căn cứ các Điều 37, 49 và 129 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập bị can 
 tuổi 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)
Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Nếu vắng mặt không có lý do chính đáng có thể sẽ bị áp giải theo Điều 130 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Yêu cầu 


Chuyển giao giấy triệu tập này cho bị can và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 



Kiểm sát viên
Bị chú: Bị can đem theo giấy này đến trình Viện kiểm sát 

Mẫu số 122 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Bị can 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập số 


ngày 
 tháng 
 năm 


 của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


Phải có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)
Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát.....................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho người trong gia đình ký nhận.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập người giám định

Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP NGƯỜI GIÁM ĐỊNH

- Căn cứ Điều 60 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập ông (bà) 
năm sinh 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Đề nghị 


chuyển cho ông (bà)................................................. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 


Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người giám định thực hiện nghĩa vụ theo Điều 60 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên

Mẫu số 123 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Người giám định 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập số 


ngày 
 tháng 
 năm 


 của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


 có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát..................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia đình ký nhận.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập người làm chứng

Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG

- Căn cứ các Điều 35, 55, và 133 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập ông (bà) 
năm sinh 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Nếu cố ý không đến mà không có lý do chính đáng thì có thể bị dẫn giải theo Điều 134 Bộ luật tố tụng hình sự.
Đề nghị 


chuyển cho ông (bà)................................................. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 


Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người làm chứng thực hiện nghĩa vụ theo Điều 55 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên

Mẫu số 124 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Người làm chứng 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập số 


ngày 
 tháng 
 năm 


 của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


 có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát....................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia đình ký nhận.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập người bị hại

Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP NGƯỜI BỊ HẠI

- Căn cứ các Điều 37, 51, và 137 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập ông (bà) 
năm sinh 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Đề nghị 


chuyển cho ông (bà)................................................. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 


Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người bị hại thực hiện nghĩa vụ theo Điều 51 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên

Mẫu số 125 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Người bị hại 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập số 


ngày 
 tháng 
 năm 


 của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


 Phải có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát....................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia đình ký nhận.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập nguyên đơn dân sự

Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ

- Căn cứ các Điều 37, 52, và 137 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập ông (bà) 
năm sinh 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Đề nghị 


chuyển cho ông (bà)................................................. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 


Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho nguyên đơn dân sự thực hiện nghĩa vụ theo Điều 52 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên

Mẫu số 126 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Nguyên đơn dân sự 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập số 


ngày 
 tháng 
 năm 


 của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát....................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia đình ký nhận.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập bị đơn dân sự

Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP BỊ ĐƠN DÂN SỰ

- Căn cứ các Điều 37, 53, và 137 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập ông (bà) 
năm sinh 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Đề nghị 


chuyển cho ông (bà)................................................. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 


Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho bị đơn dân sự thực hiện nghĩa vụ theo Điều 53 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên

Mẫu số 127 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Bị đơn dân sự 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập số 


ngày 
 tháng 
 năm 


 của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


 có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát....................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia đình ký nhận.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

   Ngày …… tháng …… năm 200…

          Số: …………../…………

Giấy triệu tập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án


Chỗ ở: 


Đúng: 



Kiểm sát viên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: ………../…………..                               

     




Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm …….

GIẤY TRIỆU TẬP 

NGƯỜI CÓ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN

- Căn cứ các Điều 37, 54, và 137 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát 


Triệu tập ông (bà) 
năm sinh 


Nơi đăng ký NKTT 


Chỗ ở 


Đúng 
 giờ, ngày 
 tháng 
 năm 
 (tức ngày 
 tháng 
 năm 
 âm lịch)

Có mặt tại trụ sở Viện kiểm sát 


Đặt tại 


Gặp ông (bà) 


Để 


Đề nghị 


chuyển cho ông (bà)................................................. và hoàn lại phần giấy nhận cho Viện kiểm sát 


Cơ quan chủ quản, UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án thực hiện nghĩa vụ theo Điều 54 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kiểm sát viên

Mẫu số 128 -  Theo QĐ số 07

Ngày 02 tháng 01 năm 2008

GIẤY NHẬN

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 


Năm sinh 


Chỗ ở 


Đã nhận được giấy triệu tập của Viện kiểm sát 


Đúng 
 giờ, ngày
 tháng 
 năm 


 Phải có mặt tại Viện kiểm sát 



Ngày … tháng … năm …

Người giao ký
Người nhận ký

(UBND xã, phường

hoặc cơ quan quản lý)

Bị chú: Phần này sau khi ký nhận hoàn lại Viện kiểm sát....................................

Nếu vắng mặt thì giao giấy triệu tập cho Cơ quan chủ quản, hoặc người trong gia đình ký nhận.

       Mẫu 129
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                       ……. .ngày……tháng ….…năm
BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI
Hồi………………giờ………ngày………tháng………năm…..........…...……...

Tại...……………………………………………………..............………………
.
Chúng tôi…………………………………………………....…………………………..

Chức vụ…………………………………………………có ông……....……………….
.
…….………………………………………………………...………giúp việc ghi chép

Lấy lời khai của ông (bà)…………………………………………tuổi…….…..…….

Hiện ở:…………………………………………………………………......…………….

Nghề nghiệp:…………………………Chức vụ………………..……Văn hoá...…......................…
Thành phần…….………………………………………………………………...……..

Quốc tịch…..………...Dân tộc:………………………..Tôn giáo…………………….

Đảng, Đoàn thể gì……………….....…Có quan hệ gì với bị can:….….......………….

Về vụ……………………………………………………...........……………………….
.
Tư cách tham gia tố tụng ………...…………………………………………………..

Có ông (bà)………………………………………………………………………………

là người Giám hộ, Đại diện, Phiên dịch.

Ông (bà)………………………………………đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều:……………. Bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

HỎI VÀ TRẢ LỜI
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Biên bản lấy lời khai kết thúc hồi…………giờ, ngày……..tháng......….năm………….................. 

tại………………………………………………………………......……………….................……
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

   Người khai ký




      Cán bộ ghi lời khai ký

Mẫu 130
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN
Lần thứ…………………………..
Hồi………………giờ………ngày………tháng………năm…..........…...……...

Tại...……………………………………………………..............………………
.
Chúng tôi…………………………………………………....…………………………..

Có ông, bà…………………………………....………………………………………….

giúp việc ghi chép lấy lời khai của bị can.

ông (bà)………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………......…………………………….
.

 là người Giám hộ, Đại diện, Phiên dịch

VỀ CĂN CƯỚC VÀ LÝ LỊCH CỦA BỊ CAN
Họ và tên:…………………………………….....……………………………………….

Sinh ngày .……..........………tháng….....…......…năm…………………………………….………
Quốc tịch:………………… Dân tộc:..………………Tôn giáo………………………

Sinh quán…..……………………………………………………………...……………

Trú quán…..……………………………………………………………...……………


Nghề nghiệp…..……………………………………………………………...……………


Chức vụ…..……………………………………………………………...……………


Trình độ văn hoá…..……………………………………………………………...……………

Hoàn cảnh gia đình…..……………………………………………………………...……………

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......………………………….................….


Tiền án…..……………………………………………………………...……………


Bị can………………………………………… đã được giải thích quyền và nghĩa

vụ của bị can theo Điều:…….……………………………………….......……………..............….
Bộ luật tố tụng hình sự ký tên xác nhận dưới đây:

 
Bị can ký





Cán bộ hỏi cung ký

VỀ VIỆC VI PHẠM PHÁP LUẬT
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Biên bản hỏi cung kết thúc hồi………… giờ, ngày……..tháng......….năm………….....................
………………………………………………………………......……………….................……
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

       Bị can ký




       Cán bộ hỏi cung ký

Mẫu 131
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN ĐỐI CHẤT
Hôm nay, ngày……..tháng…………..năm……………Hồi……….giờ……….......................……
tại…………………………………………………………………………….................…......…....

Tôi……………………………………………   Chức vụ…………………….................………....
Tiến hành đối chất giữa:

Một bên là:…………………………………………năm sinh………………………...

Nơi đăng ký NKTT:…………………………………………………………………...
.
Chỗ ở:……………………………………………………………………………….........

Nghề nghiệp:………………………………………Chức vụ:………………………...
.
Tư cách tham gia tố tụng:…………………………………………………………….

Trong vụ án………………………………………………………………………….....
.
Một bên là:……………………………………………..năm sinh…………………....

Nơi đăng ký NKTT: …………………………………………………………………...

Chỗ ở:…...…………………………………………………………………………….....

Nghề nghiệp ………………………………………Chức vụ………………………...
.
Tư cách tham gia tố tụng .……………………………………………………………

trong vụ án……………………………………………………………………………...

Có mặt trong buổi đối chất còn có:..…………………………………………………

Họ và tên người bào chữa:…………………………………………………………….

Họ và tên người Giám hộ, Đại diện:…………………………………………………

Họ và tên người Phiên dịch:………………………………………………………….
.
Những người được tiến hành đối chất và những người có mặt đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.

HỎI VÀ TRẢ LỜI
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

……………………………………………………………………......…………………..Biên bản kết thúc hồi………… giờ, ngày……..tháng......….năm…………....................................…..…… 

tại………………………………………………………………......……………….................……
…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

   Người tham gia đối chất


      Kiểm sát viên

Mẫu 132
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN THỰC NGHIỆM ĐIỀU TRA 

Hôm nay, ngày……..tháng…………..năm……………Hồi……….giờ……….......................……
tại…………………………………………………………………………….................…......……
Thi hành quyết định thực nghiệm điều tra số……....… ngày……....tháng…........năm…........…… 

của…………………………………………………………………………….....………..….......…
Chúng tôi gồm:  

Ông/bà………………………………………………… chức vụ…………………………..............
cơ quan …………………………………………………………………………………......…........
Ông/bà …………………………………………………………………………………......…........
…………………………………… tiến hành thực nghiệm điều tra 

Có ông/bà………………………………………………………………………......………….....…
………………………………………………….. là người chứng kiến

Có ông/bà………………………………………………………………………………........….......
………………………………………………là người bị hại/người làm chứng tham gia.

Trong điều kiện, hoàn cảnh: 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QỦA THỰC NGHIỆM 

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Việc thực nghiệm điều tra kết thúc hồi………giờ…..…. ngày……..tháng........….năm…........….. 

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên nói trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI THAM GIA THỰC NGHIỆM                      NGƯỜI CHỦ TRÌ THỰC NGHIỆM
NGƯỜI CHỨNG KIẾN




NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
Mẫu 133
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN 

Hôm nay, ngày……..tháng…………..năm……………Hồi……….giờ……….......................……
tại…………………………………………………………………………….................…......……
Thi hành lệnh kê biên tài sản số……………....……. ngày……..tháng.........….năm……......... ...
của…………………………………………………......………………………………....……...…
đối với  ………………………………………..…..Sinh ngày……....tháng…........….năm……....        

Sinh quán …………………………………………………………………..……….......……….....                      
Nơi đăng ký NKTT …...……………………………………………………….…………….......... 
Chỗ ở …....………………....……………………………………………………………….....……            

Quốc tịch……………………….Dân tộc………..……….. Tôn giáo……………….................…..
Nghề nghiệp …….......……………………………………Chức vụ………………….....……....…
Chúng tôi gồm:  

Ông/bà ……...…………………………………………… chức vụ………………………......…...
cơ quan ……….....………………………………………………………………………….….......
Ông/bà……………......………………………………………….……………………………..
.

Có ông/bà…………….....……………………………………………………………………......…
đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn……………………….….……………………...

Có ông/bà…………………………………………………………….....………......………………
……………………………………………………là người chứng kiến.

Chúng tôi đã đọc Lệnh kê biên tài sản và tiến hành kê biên những tài sản dưới đây:

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Tài sản bị kê biên trên đây giao cho ông/bà.................…………………….................................…
bảo quản, cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Người được giao bảo quản tài sản bị kê biên nếu phá huỷ niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất dấu hoặc huỷ hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 310 Bộ luật hình sự.

Việc kê biên tài sản kết thúc hồi.............giờ............ngày...........tháng...........năm..........................
Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên nói trên nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho ông/bà………………………….......

một bản đưa vào hồ sơ vụ án, một bản lưu hồ sơ kiểm sát.

Bị can - Người được giao bảo quản tài sản                   Người chủ trì thi hành lệnh

Người chứng kiến      Đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn    Người lập biên bản

Mẫu 134
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN
GIAO NHẬN QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN
Hôm nay, ngày……..tháng…………..năm……………Hồi……….giờ……………
.
Tại   .……………………………………………………………….............................

Tôi là   …………………………………….. Chức vụ  ………...……………………...

Viện kiểm sát …………..………….…………………………………………………...

giao quyết định tạm đình chỉ vụ án số….…...… ngày……..tháng……...năm………..…................
cho bị can…………………………………………………......…………………………
        

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Sau khi nhận quyết định tạm đình chỉ vụ án bị can có ý kiến:

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Bị can  …………………………........…………..  đã nhận một quyết định tạm đình chỉ vụ án và ký tên dưới đây. 

Biên bản này đưa vào hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI NHẬN KÝ                                                                              NGƯỜI GIAO KÝ
  (ghi rõ họ tên)                                                                                        (ghi rõ họ tên)                                                                                   
Mẫu 135
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN

GIAO NHẬN QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN
Hôm nay, ngày……..tháng……...năm………..…. Hồi………….. giờ……….…......................…
Tại………………………….………………….....……………………………………

Tôi là………………………………………………………………………….……….…
    

Chức vụ…...……………………………………………………………………………
..
Viện kiểm sát …………..……………………………...……………………………….

chuyển giao quyết định đình chỉ vụ án số….…...… ngày……..tháng……...năm………..….........
cho…………………………………………………......…………………………………
       

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Sau khi nhận quyết định đình chỉ vụ án ông/bà………...............………… …… có ý kiến:

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

Ông (bà)  …………………....…………………. đã nhận một quyết định đình chỉ vụ án và ký tên dưới đây.

Biên bản này đưa vào hồ sơ vụ án theo quy định của pháp luật.        

NGƯỜI NHẬN KÝ                                                                              NGƯỜI GIAO KÝ
  (ghi rõ họ tên)                                                                                  (ghi rõ họ tên)                                                                                   
Mẫu 136
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN GIAO NHẬN CÁO TRẠNG
Hôm nay, ngày……..tháng……...năm………..…. Hồi………….. giờ……….…......................…
Tại………………………….………………….....……………………………………

Tôi là………………………………………………………………………….……….…
    

Chức vụ…...……………………………………………………………………………
..
Viện kiểm sát …………..……………………………...……………………………….

chuyển giao cáo trạng số………………… ngày…..…..tháng….......năm.…...………

cho bị can …………………………………………………………….....………………

bị truy tố về tội …………………………………………………………...……………

…………………………………………………………......…………………………….
.

quy định tại Điều ……………………………………. của Bộ luật hình sự.

Sau khi nhận bản cáo trạng trên, bị can có ý kiến:

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

…………………………………………………………......…………………………….
.

NGƯỜI NHẬN KÝ                                                                              NGƯỜI GIAO KÝ
 ( ghi rõ họ tên)                                                                                  (ghi rõ họ tên)

Mẫu 137
Theo QĐ số 07

ngày 02 tháng 01 năm 2008
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………. ……                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                                   

          Số /:                                                                 -----------------------------

                                                                                    ……. .ngày……tháng ….…năm 
BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ ÁN
Hồi……….giờ………… ngày……....tháng………….năm……............................... 

Tại…………………………………….....………………………………………………
.
- Bên giao:……………………………………………………………………………...
.
Chức vụ:………………………………………………………………………………...
.
- Bên nhận:…………………………………………………………………………......

Chức vụ………..……………………………………………………………………......

Bàn giao hồ sơ vụ án:………………………………………………………………....

…………………………………………………………......…………………………….
.

Lý do bàn giao:..……………………………………………………………………....
.
Hồ sơ gồm……………………………tập, tổng số…………..………………bút lục

Kèm theo tang vật gồm: …………………………………….……………………….
.
……………………………………………………………………..…… Việc bàn giao kết thúc………………giờ………… ngày……..tháng…..........năm……................ 

Biên bản lập 4 bản.
                 

BÊN NHẬN
                                                                                             BÊN GIAO
( Họ tên, chức vụ)                                                                               ( Họ tên, chức vụ)
